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1. Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu: Xác định được mô hình thống kê di truyền phù hợp sử dụng trong phân tích các phương sai thành phần và ước tính giá trị giống cho các tính trạng số con sơ sinh sống/ổ (SCSSS), số con cai sữa/ổ (SCCS) và khối lượng toàn ổ cai sữa (KLCS) ở cả giống lợn Yorkshire và Landrace thuần sinh ra từ năm 2011 đến năm 2018 tại hai cơ sở giống ở Dabaco (gọi tắt là cơ sở A) và phía Nam (trại Bình Minh và trại Khang Minh An - gọi tắt là cơ sở B). Sau khi ước tính giá trị giống sẽ đánh giá khuynh hướng di truyền qua các thời gian khác nhau của các tính trạng SCSSS, SCCS, KLCS và chỉ số SPI ở giống lợn Yorkshire và Landrace tại cơ sở A và cơ sở B
2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng:  Phương pháp REML (Restricted Maximum Likelihood) để phân thích phương sai thành phần và hệ số di truyền;  Phương pháp BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) để ước tính giá trị giống
3. Các kết quả chính và kết luận 
3.1. Phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố cố định đến tính trạng số con sơ sinh sống/ổ, số con cai sữa/ổ và khối lượng toàn ổ cai sữa: Các yếu tố ảnh hưởng cố định năm và mùa vụ đều ảnh hưởng đến ba tính trạng SCSSS, SCCS và KLCS với mức xác suất từ P<0,05 đến P<0,001, hiệp biến tuổi cai sữa ảnh hưởng rõ rệt đến tính trạng SCSS và KLCS (P<0,001); yếu tố đực phối không ảnh hưởng đến cả ba tính trạng nghiên cứu trên hai đàn giống Landrace và Yorkshire tại cơ sở giống A và B. Yếu tố lứa đẻ ảnh hưởng đến cả ba tính trạng nghiên cứu ở mức P<0,01-P<0,001 ở giống Yorkshire, nhưng chỉ ảnh hưởng đến tính trạng SCSSS (P<0,001) ở giống Landrace. Yếu tố kiểu chuồng ảnh hưởng đến tính trạng SCCS và KLCS với xác suất P<0,01-P<0,001 đối với giống Landrace; chỉ ảnh hưởng đến tính trạng SCSSS (P<0,01) đối với giống Yorkshire. 

3.2. Ước tính phương sai thành phần và hệ số di truyền của tính trạng số con sơ sinh sống/ổ, số con cai sữa/ổ và khối lượng toàn ổ cai sữa: Mô hình 3 được chọn là mô hình phù hợp nhất trong việc phân tích di truyền đồng thời cho cả ba tính trạng SCSSS, SCCS và KLCS trên hai giống Landarace và Yorkshire ở hai cơ sở giống A và B. Mô hình 3 gồm các yếu tố kiểu chuồng nuôi, lứa đẻ, tuổi cai sữa lợn con, HYS, ảnh hưởng thường trực của lứa đẻ, ảnh hưởng chung của con mẹ và ảnh hưởng di truyền từ con mẹ khi phân tích di truyền

3.3. Ước tính giá trị giống của tính trạng số con sơ sinh sống/ổ, số con cai sữa/ổ, khối lượng toàn ổ cai sữa và chỉ số chọn lọc SPI: Tại hai cơ sở giống A và B, sự chênh lệch về GTG trung bình của các tính trạng SCSSS, SCCS và KLCS giữa hai nhóm cá thể Top5% và Top10% ở đàn đực giống Landrace và Yorkshire là tương đối nhỏ và sẽ khó khăn trong việc chọn lọc cải tiến di truyền các tính trạng này; trong khi ở đàn nái, mức độ chênh lệch lớn hơn về giá trị giống trung bình giữa hai nhóm cá thể Top5% và Top25% cho thấy việc cải thiện di truyền các tính trạng sinh sản này trên đàn nái sẽ trở nên dễ dàng hơn. Việc ứng dụng các chỉ số chọn lọc SPI dựa trên GTG của một số tính trạng sinh sản ở đàn giống Landrace và Yorkshire tại cơ sở A (từ năm 2015) và cơ sở B (từ năm 2010) đã mang lại hiệu quả cải thiện di truyền đáng kể. 

3.4. Đánh giá khuynh hướng di truyền của các tính trạng số con sơ sinh sống/ổ, số con cai sữa/ổ, khối lượng toàn ổ cai sữa và chỉ số chọn lọc SPI: Trong ba tính trạng ở nghiên cứu này, SCSSS có KHDT tích cực và TBDT hàng năm tăng đều hơn, tương ứng 0,025-0,032 con/ổ/năm ở đàn Landrace và 0,044 con/ổ/năm ở đàn Yorkshire.

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Ý nghĩa khoa học: (1) Luận án đã xác định được mức độ ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh cố định và hiệp biến đến 3 tính trạng sinh sản (số con sơ sinh sống, số con cai sữa và khối lượng cai sữa), từ đó xây dựng được mô hình thống kê di truyền áp dụng trong phân tích các thành phần phương sai, hiệp phương sai do ảnh hưởng của di truyền trực tiếp từ cá thể, ảnh hưởng di truyền từ con mẹ, ảnh hưởng của ngoại cảnh cố định, ngoại cảnh thường trực của lứa đẻ và ảnh hưởng ngoại cảnh chung của con mẹ đối với tính trạng số con sơ sinh sống, số con cai sữa và khối lượng toàn ổ cai sữa, phù hợp với cơ sở dữ liệu đàn lợn Landrace và Yorkshire nuôi tại một số cơ sở giống ở Việt Nam. Từ đó, khuyến cáo sử dụng mô hình thích hợp để ước tính giá trị giống trong chương trình chọn giống của các cơ sở giống này. (2) Luận án làm cơ sở khoa học cho công tác chọn tác các giống lợn ở Việt Nam.

Ý nghĩa thực tiễn: (1) Ước tính được giá trị giống của một số tính trạng sinh sản dựa trên cơ sở dữ liệu thực tế của đàn giống của 2 cơ sở giống lợn ở Việt Nam (Bình Thắng và Dabaco) để ứng dụng trong đánh giá chọn lọc, góp phần đẩy nhanh hiệu quả chọn lọc, cải thiện chất lượng di truyền về các tính trạng sinh sản ở 2 giống lợn Yorkshire và Landrace tại các cơ sở giống này. (2) Đánh giá được khuynh hướng di truyền của một số tính trạng sinh sản ở hai giống lợn Yorkshire và Landrace trong thời gian qua để thấy rõ được hiệu quả của phương pháp chọn lọc áp dụng trong thời gian qua và từ đó cho phép cơ sở giống kiểm soát tốt các mục tiêu nhân giống và hiệu quả của các chương trình đánh giá di truyền và chọn lọc đang áp dụng.
5. Những đóng góp mới của luận án: Luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống và theo chuỗi từ bộ dữ liệu về năng suất sinh sản của lợn nái xác định yếu tố ảnh hưởng cố định cho việc xây dựng các mô hình phân tích thống kê di truyền. Trên cơ sở đó chọn được mô hình phù hợp cho việc phân tích phương sai thành phần, xác định hệ số di truyền, ước tính giá trị giống và khuynh hướng di truyền của 3 tính trạng sinh sản cơ bản trên đàn lợn nái là số con sơ sinh sống/ổ, số con cai sữa/ổ và khối lượng cai sữa/ổ của giống lợn Landrace và Yorkshire giúp cho công tác giống lợn của nước ta mang lại hiệu quả cao hơn.
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